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NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

Tháng 11 năm 2019

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 3N/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

132.844.667.67311.751.915.148USDTỔNG TRỊ GIÁ

253.839.773912.5322.187.354Tấn1 Lúa mì 8.036

667.992.1853.271.406100.006.305Tấn2 Ngô 497.393

323.423.86535.862.776USD3 Dầu mỡ động thực vật

1.295.654.00493.933.842USD4 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

296.221.25428.665.062USD5 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

2.850.260.574241.000.261USD6 Hóa chất

2.593.506.710241.206.374USD7 Sản phẩm hóa chất

3.821.532.1242.219.310328.030.506Tấn8 Chất dẻo nguyên liệu 197.496

3.866.794.487344.671.192USD9 Sản phẩm từ chất dẻo

643.978.933325.48759.054.210Tấn10 Cao su 31.584

699.944.77474.228.909USD11 Gỗ và sản phẩm gỗ

697.167.987712.94756.110.640Tấn12 Giấy các loại 66.086

405.842.71639.714.038USD13 Sản phẩm từ giấy

1.714.041.034945.146110.891.458Tấn14 Bông các loại 67.795

1.498.560.053543.325127.106.685Tấn15 Xơ, sợi dệt các loại 50.811

6.661.857.589622.629.819USD16 Vải các loại

3.572.232.695312.795.812USD17 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

3.267.200.9184.063.058224.689.400Tấn18 Sắt thép các loại: 249.700

11.574.86816.428286.550Tấn 104- Phôi thép

2.193.749.537196.514.686USD19 Sản phẩm từ sắt thép

3.158.134.162911.755299.758.376Tấn20 Kim loại thường khác: 92.920

1.426.347.281211.182123.313.780Tấn 19.156- Đồng

1.123.373.994124.540.776USD21 Sản phẩm từ kim loại thường khác

40.021.398.3183.719.731.937USD22 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

709.760.43070.769.950USD23 Hàng điện gia dụng và linh kiện

10.915.660.004831.604.014USD24 Điện thoại các loại và linh kiện

17.578.455.9961.590.661.775USD25 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

1.005.925.86495.679.219USD26 Dây điện và dây cáp điện

1.540.038.765138.323.414USD27 Linh kiện, phụ tùng ô tô

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


www.customs.gov.vn

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

118.650.10611.272.591USD28 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

19.349.468.8221.630.273.767USD29 Hàng hóa khác
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